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Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

2 HTV-00000741 Hồ Quốc Sỹ 15/01/1981
Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng & Công 
nghiệp

Định giá xây dựng II

3 HTV-00193726 Hồ Tây 10/04/1997
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

4 HTV-00007278 Hồ Thanh Tùng 05/10/1979
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

5 HTV-00001789 Trần Thiên Tường 19/11/1983
Kỹ sư điện -điện 
tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

6 HTV-00193727 Phan Tiến Dũng 10/10/1975 Kỹ sư Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

7 HTV-00063798 Ngô Nam Hải 12/03/1972
Kỹ sư Xây dựng 
ngành Kỹ thuật 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

9 HTV-00193729 Nguyễn Thế Bách 25/07/1989
Kỹ sư Trắc Địa - 
Bản Đồ

Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng III

Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng III
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III

Định giá xây dựng III
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

Khảo sát địa hình III
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II

Định giá xây dựng III
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

15 HTV-00193731 Bùi Quang Cường 21/07/1991
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm II

16 HTV-00193732 Nguyễn Văn Lâm 11/08/1995
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm II

17 HTV-00117988
Nguyễn Quang 
Tới

10/11/1993
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II

Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật giao 

thông
05/11/1996

Nguyễn Việt 
Hùng

11 HTV-00193730

Kỹ sư Xây dựng 
đường hầm và 

Metro ngành Xây 
dựng Cầu – 

Đường

Nguyễn Đình 
Tiến

12 30/07/1987HTV-00043254

Kỹ sư Xây dựng 
Cầu – Đường

22/06/1986Trần Thị Bình13 HTV-00062410

14
Lê Trần Hữu 
Phúc

22/10/1997
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00188715

10 Lê Văn Dũng 03/01/1989
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00094761

8 Lê Trung Kiên 22/11/1993
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

HTV-00193728
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Kỹ sư xây dựng 
dân dụng công 
nghiệp

01/04/1992
Nguyễn Ngọc 
Hậu

1 HTV-00135321
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18 HTV-00079784 Trần Bảo Vũ 01/08/1987
Kỹ sư Xây dựng 
Thủy lợi – Thủy 
điện

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

19 HTV-00193733 Lương Xuân Sơn 07/08/1997
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm II

21 HTV-00027725 Bùi Xuân Thìn 19/10/1976
Kỹ sư Xây dựng 
Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắt II

23 HTV-00125845 Nguyễn Văn Báo 28/04/1987

Kỹ sư Xây dựng 
Cầu - Đường bộ 
ngành Xây dựng 
Cầu Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắt II

24 HTV-00000936 Hồ Minh Phương 19/04/1977
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm III

27 HTV-00115778
Nguyễn Minh 
Sang

28/10/1988
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

28 HTV-00015618
Trịnh Vũ Thái 
Quang

18/12/1984
Kỹ sư ngành kỹ 
thuật công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

29 HTV-00114166 Nguyễn Tân 15/02/1990
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

30 HTV-00184273 Phan Lê Hiếu 13/05/1996
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật môi 
trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

31 HTV-00114164 Lê Thị Duyên 04/08/1995
Kỹ sư ngành Kinh 
tế Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

32 HTV-00056449 Lâm Sơn Khương 10/10/1987
Kỹ sư Thủy lợi – 
Thủy điện – Cấp 
thoát nước

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

33 HTV-00193737
Bùi Thị Thanh 
Tâm

29/12/1999
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

34 HTV-00092669 Võ Công Hậu 14/10/1995
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng (Quản lý dự 
án xây dựng)

Định giá xây dựng II

35 HTV-00193738
Nguyễn Mạnh 
Trường

13/10/1993
Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật môi 
trường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 
nước – thoát nước

II

26
Nguyễn Lê 
Phương Tùng

01/03/1996
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00193736

25 Lê Văn Tỉnh 16/01/1995

Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông 
(Xây dựng Cầu 
đường)

HTV-00193735

22 Mai Mạnh Hồng 14/09/1977
Kỹ sư Xây dựng 
Cầu đường

HTV-00145463

20 Phan Tuấn Anh 25/12/1996
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00193734
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36 HTV-00193739
Trà Ngọc Thanh 
Cảm

12/03/1994
Cử nhân công 
nghệ kỹ thuật môi 
trường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 
nước – thoát nước

II

37 HTV-00193740
Nguyễn Trọng 
Kiên

10/02/1999
Cử nhân công 
nghệ kỹ thuật môi 
trường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 
nước – thoát nước

III

38 HTV-00193741
Nguyễn Chí 
Thường

02/09/1987
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

39 HTV-00016469 Trương Quốc Sơn 06/04/1977
Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

40 HTV-00188134 Nguyễn Hữu Duy 02/06/1996
Kiến trúc sư – 
Kiến trúc

Định giá xây dựng III

41 HTV-00190021
Nguyễn Văn 
Thanh

20/03/1993
Kiến trúc sư – 
Kiến trúc

Định giá xây dựng III

42 HTV-00193742 Đỗ Thị Lan Anh 16/09/1992
Kiến trúc sư – 
Kiến trúc

Định giá xây dựng III


